TUẦN 4
NHÁNH 1: NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC GẦN GŨI
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9 đến ngày 03/10/2025)

Thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về thời tiết mùa thu, những đồ chơi quen thuộc.
- Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ đã biết làm
+ Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: - BTPTC: Tập với bóng.                      
        - VĐCB: Ném bóng về phía trước.
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài tập, biết tập các động tác cùng cô bài “Tập với bóng”. Biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi phi ngựa.
- Trẻ biết tên và kĩ thuật vận động: ”Ném bóng về phía trước”: Trẻ đứng chân trước. Chân sau, một tay cầm bóng đưa lên cao dùng sức ném bóng về phía trước.
1.2. Kỹ năng 
- Rèn kỹ năng phối hợp tay - mắt khi ném, dùng sức của tay để ném mạnh về phía trước.
- Phát triển cơ tay, sự linh hoạt của tay, mắt.
1.3. Thái độ
- Trẻ ngoan ngoãn giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Hai vạch chỉ đường. Bóng, rổ đựng
- Nhạc.
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Bóng vừa tay trẻ 20 quả, vạch chuẩn.
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Tổ chức hội thi “Bé giỏi”.
2. Nội dung: 
HĐ 1: Khởi động: 
Cô cháu lên tàu đi đến hội thi vừa đi vưà hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” và đi với tốc độ khác nhau.
HĐ 2: Trọng động: 
+ BTPTC “ Tập với bóng”
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu 
ĐT1: Tay: 2 tay cầm bóng giơ lên cao mắt nhìn theo bóng 
ĐT2: Lưng - Bụng: 2 tay cầm bóng đưa ra trước đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm bóng cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy 
+ VĐCB: Ném bóng về phía trước.
- Cô làm mẫu lần 1, lần 2 kết hợp phân tích các thao tác.
+Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân trước, chân sau trước vạch chỉ, một tay cầm bóng đưa lên cao. Khi có hiệu lệnh, cô dùng sức ném mạnh tay cho bóng bay về phía trước. (Hỏi tên vận động?)
- Gọi trẻ lên thực hiện.
Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện đúng thao tác.
Mỗi trẻ được làm 3-4 lần.
- Cô cho thi đua giữa hai tổ.
+ Cháu vừa được làm gì?
- Cô nhận xét tuyên dương.
* TCVĐ: Phi ngựa
+ Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1 lần
+ Cô cho trẻ chơi 2, 3lần
HĐ 3: Hồi tĩnh:
Cô thưởng cho hai tổ một chuyến du lịch.
3. Kết thúc: 
- Chuyển sang hoạt động khác
	
- Trẻ lắng nghe cô nói.


- Trẻ làm đoàn tàu vừa đi vừa hát 








- Trẻ đứng vòng tròn tập các động tác cùng cô.

- Trẻ vào ghế chú ý xem cô làm mẫu.





- Trẻ lên thực hiện.



- Ném bóng về phía trước. 

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi 

- Trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng.
- Chuyển hoạt động.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
1.1. Yêu cầu
- Trẻ quan sát biết tên, đặc điểm, công dụng, lợi ích.. của cây nhãn
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
- Trẻ biết cách chơi TCVĐ và chơi tự do.
- Trẻ ngoan có ý thức trong giờ học
1.2. Chuẩn bị 
- Địa điểm quan sát, cây nhãn,..
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, xe kéo...
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Cô và trẻ hát “Đu quay”
- Hỏi thăm sức khỏe trẻ. 
- Cô cho trẻ đến bên cây nhãn trên sân và giới thiệu về cây nhãn. 
+ Đây là cây gì? Cô chỉ vào thân, thân, cành, lá,... và hỏi trẻ: Đây là gì? Màu gì? 
- Các con ạ! Trồng cây cho quả, bóng mát cho các con chơi, cây còn làm đẹp sân trường, lớp học. Vì thế hàng ngày các con nhớ phải tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ cho cây mau lớn nhé! Không được ngắt lá, bẻ cành.
* Trò chơi vận động "Bóng tròn to"
- Giới thiệu cách chơi trò chơi 
+ Cô cho trẻ chơi 2,3 lần. 
+ Con chơi TC gì? 
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do các góc chơi	
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
1. HĐTH: Nặn quả bóng	
1.1. Mục đích
-Trẻ biết gọi tên quả bóng, nhớ cách nặn qủa bóng.
- Được trải nghiệm, có kĩ năng nặn.
- Hai lớp trải nghiệm thi đua nặn bóng tích cực	
1.2. Chuẩn bị
- Kê bàn ghế thành hai dãy cho hai đội.
- Đất nặn, khăn, bảng đủ cho trẻ.
1.3. Hướng dẫn
- Cô làm mẫu 2 lần
+ Lần 1: Không phân tích
+ Lần 2: phân tích cách nặn.
- Bóp cho đất mềm đặt viên đất xuống bảng, 1 tay giữ bảng, đặt lòng bàn tay kia lên viên đất và xoay tròn, xoay đi xoay lại nhiều lần...lau tay.
- Thi đua hai lớp xem đội nào nặn được nhiều quả bóng đẹp hơn sẽ chiến thắng.
- Trẻ thực hiện: Hỏi trẻ con vừa làm gì?
- Nhận xét, tuyên bố đội thắng cuộc.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk207518259]1. Tạo hình: Tô màu chùm bóng bay 	
1.1. Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ nhận biết gọi tên bóng bay, nhận biết được màu đỏ, vàng xanh.
- Rèn kỹ năng tô màu, nhận biết màu sắc.
- Tích cực tham gia hoạt động	 
1.2. Chuẩn bị
- Tranh mẫu, bút sáp, bảng, ghế, nhạc.
- Sách tạo hình, bút sáp, giá đựng, bàn ghế.	
1.3. Hướng dẫn
- Cô và trẻ hát bài “quả bóng tròn”
- Cô giới thiệu hình ảnh bóng bay màu đỏ,vàng, xanh.
+ Hỏi trẻ tên, màu sắc bóng bay. 
- Cho trẻ nhắc lại nhiều lần.
- Cô tô mẫu, giới thiệu cách cầm bút, tư thế ngồi tô.
- Trẻ thực hiện. 
+ Hỏi trẻ con đang tô màu gì? Tô cái gì?
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về thời tiết mùa thu, những đồ chơi quen thuộc.
- Trò chuyện, xem video về những món ăn hằng ngày, món ăn trẻ yêu thích như: Thịt rim tôm, trứng đúc thịt, canh cua rau mùng tơi,…
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
- Thể dục sáng
+ Tập bài “ Tập với bóng”
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu 
ĐT1: Tay: 2 tay cầm bóng giơ lên cao mắt nhìn theo bóng 
ĐT2: Lưng - Bụng: 2 tay cầm bóng đưa ra trước đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm bóng cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
      Đề tài: Nhận biết một số đồ chơi bé thích: ô tô, máy bay, quả bóng.
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ, trẻ biết tên đồ chơi, ô tô, máy bay, quả bóng.
- Biết một số đặc điểm tác dụng của đồ chơi, màu sắc của đồ chơi, biết cách chơi với đồ chơi.
1.2. Kĩ năng
- Trẻ chọn đúng các loại đồ chơi khi cô yêu cầu,
1.3. Thái độ 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát, ô tô, máy bay, bóng,..
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế đủ cho trẻ ngồi
- Đồ chơi ô tô, máy bay, quả bóng
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp gây hứng thú
- Cô giới thiệu: Hôm nay nghe tin chúng mình học ngoan và giỏi cô  có hộp quà để tặng chúng mình.
2. Nội dung:
HĐ1:  Nhận biết đồ chơi, ô tô, máy bay, quả bóng.
* Chơi với đồ chơi: Ô tô.
-  Cô đưa đồ chơi ô tô cho trẻ quan sát.
-  Cô hỏi trẻ:
+  Hãy nhìn xem cô có đồ chơi gì nào?
+ Ô tô gì đây?
+ Đây là gì của ô tô?
+ Ô tô chuyển động được nhờ vào gì?
-  Cô giới thiệu: Đây là ô tô con, đầu xe, chỗ ngồi của xe, bánh xe, xe ô tô chuyển động được là nhờ có bánh xe ô tô chạy bằng động cơ. Ô tô là phương tiện giao thông đường bộ.
* Chơi với đồ chơi: Máy bay.
- Cô còn có rất nhiều đồ chơi đẹp các con đoán xem đó là cái gì nhé.
+ Cô mang đồ chơi máy bay ra cho trẻ quan sát hỏi trẻ.
+ Đây là cái gì?
+ Đây là gì của máy bay?
+ Máy bay có chuyển động được không?
- Cô giới thiệu đặc điểm nổi bật của máy bay, máy bay có đầu máy, bên trong có chỗ ngồi, máy bay có cánh, máy bay là phương tiện giao thông đường hàng không. Máy bay, bay ở trên trời.
* Chơi với đồ chơi: Quả bóng
+ Cô mang quả bóng ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ.
+ Đây là quả gì?
+ Quả bóng có màu gì?
+ Quả  bóng có chuyển động được không?
- Cô giới thiệu, đây là quả bóng có hình tròn, khi cô cầm bóng lăn thì quả bóng sẽ chuyển động...
- Cô có bài hát hay nói về quả bóng đấy.
- Hát: Quả bóng
- Cô giới thiệu tên bài hát khuyến khích trẻ hát cùng cô 2 lần.
+ Chúng mình vừa hát bài gì?
- Trò chơi đồ chơi gì biến mất, cô lần lượt cho đồ chơi biến mất.
- Giáo dục: Trẻ biết bảo vệ đồ chơi bền đẹp nhường nhau trong khi chơi.
- Củng cố: Ngoài đồ chơi ô tô, máy bay, quả bòng cô  có rất nhiều đồ chơi đẹp còn có đồ chơi con thỏ đánh trống nữa.
HĐ2: Ai đoán giỏi.
+ Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ chơi quả bóng, ô tô, máy bay
- Trò chơi 1 chơi theo tên gọi của đồ chơi.
- Lần 1 cho trẻ lấy đồ chơi theo tên gọi.
- Lần 2 cho trẻ lấy đồ chơi theo  hiệu lệnh của cô.
- Trò chơi 2 Bé nhanh nhẹn
+ Chuyển đồ chơi về bến theo yêu cầu của cô, máy bay về bến máy bay, ô to về bến ô tô.
3. Kết thúc: 
- Nhận xét khen trẻ cho trẻ hát ra chơi.
	
- Trẻ ngồi vào chiếu.






- Trẻ quan sát đồ chơi và trả lời câu hỏi của cô.





- Trẻ lắng nghe cô nói.




- Trẻ quan sát máy bay


- Trẻ trả lời câu hỏi.



- Trẻ lắng nghe cô nói.




- Trẻ quan sát quả bóng.
- Trẻ trả lời câu hỏi


- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu.


- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời câu hỏi



- Trẻ lắng nghe cô




- Trẻ chơi trò chơi cùng cô


- Trẻ chuyển đồ chơi theo yêu cầu của cô.


- Trẻ hát ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát búp bê.
1.1 Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ quan sát biết tên , đặc điểm của búp bê
- Kỹ năng: Trẻ biết cách chơi TCVĐ và chơi tự do.
- Thái độ: Trẻ ngoan có ý thức trong giờ học
1.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sân bãi an toàn đẻ trẻ chơi, búp bê
- Đồ dùng của trẻ: Dép, mũ, lá cây, đồ chơi mang theo, phấn, giấy...
1.3. Hướng dẫn:
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Cho trẻ quan sát búp bê:
+ Cô đặt câu hỏi gợi mở: Cháu được chơi trên cái gì đây?
- Nếu trẻ sai cô giới thiệu: Tên gọi, đặc điểm (khuôn mặt, tóc màu vàng, tay chân búp bê trai hay búp bê gái) để trẻ nói theo cô nhiều lượt, giáo dục trẻ cách chơi: bế, ru, cho ăn bột, giữ gìn đồ chơi.
+ Đặt câu hỏi với cá nhân:
Đây là đồ chơi gì? Búp bê trai hay gái?
Đây là cái gì? Khi chơi phải như thế nào?
* TCVĐ: Gà trong vườn hoa
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Gà trong vườn hoa"
- Cô hướng dẫn trẻ tên trò chơi ,cách chơi , cô cho trẻ chơi trò chơi cùng cô 2-3 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
[bookmark: _Hlk144999528]IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng hột hạt, chơi với đồ chơi núp ghép
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho bạn búp bê ăn, chải đầu cho búp bê 
- Góc vận động: Tung bắt bóng, Chơi với bóng 
- Góc nghệ thuật: Tô chùm bóng bay, tô những đồ chơi bé thích.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Chơi trò chơi dân gian: Nu na nu nống.
1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết tên trò chơi, nhớ cách chơi. Trẻ nhớ được bài đồng dao.
- Trẻ vận động bàn tay, cánh tay.
- Chơi vui vẻ, tích cực tham gia gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Trải chiếu hoặc thảm sạch sẽ, bằng phẳng.
1.3. Hướng dẫn:
- Cô cho trẻ đọc thuộc bài đồng dao  nu na nu nỗng ( 3lần)
- Chia trẻ làm 4-5 nhóm ngồi sát cạnh nhau thành hàng ngang, chân duỗi thẳng, bàn chân đứng. Mỗi trẻ ở giữa làm cái và cùng đọc đồng dao vừa lấy tay đạp nhẹ vào chân các bạn cho hết vòng và hết bài đồng dao. Câu cuối chúng chân ai người đó phải rụt chân lại nhân thì sẽ k bị đập vào chân. Nếu không rụt kịp thì bị phạt nhảy lò cò. (Cho trẻ chơi 2-3 lần)
- Hỏi trẻ tên trò chơi? Cô nhận xét, động viên trẻ.
- Hát bài: Qủa bóng. 
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về thời tiết, những đồ chơi quen thuộc.
- Trò chuyện với trẻ cách đi vệ sinh như thế nào là đúng nơi quy định. (vệ sinh đúng tư thế, đi vệ sinh đúng chỉ dẫn, biết xin cô khi   có nhu cầu đi vệ sinh)
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
- TDS (Theo tuần 1)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KNXH – THẨM MỸ
Đề tài: Dạy hát: Búp bê.
        			  VĐTN: Đu quay.
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức
- Trẻ làm quen với bài hát mới, hiểu được nội dung của bài hát (Búp bê), Biết các động tác của bài vận động.
1.2. Kỹ năng
- Trẻ chú ý nghe cô hát, nhớ tên bài hát, hứng thú làm các động tác vận động cùng cô theo lời bài hát “Đu quay”.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ luôn ngoan ngoãn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.
- Xắc xô, phách tre, băng đĩa có bài hát trên.
* Đồ dùng của trẻ
- Xắc xô, phách tre mỗi loại 6 cái
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp, gây hứng thú.
- Cô dẫn trẻ tới giá đồ chơi:
+ Cháu thấy đồ chơi gì? Đồ chơi gì nữa?
+ Bạn búp bê đang làm gì?
- Có một bài hát về em búp bê rất hay chúng mình cùng lắng nghe.
2. Nội dung.
HĐ1: Dạy hát: Búp bê.
+ Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và hát cho trẻ nghe 2-3 lần. Cô giảng giải nội dung bài hát.
+ Cô cho cả lớp hát cùng cô 2 lần.
+ Cô chia tổ để trẻ hát có đệm xắc xô( hỏi trẻ tên bài hát)
+ Nhóm trẻ hát => hỏi tên bài hát
+ Cả lớp, cá nhân hát có đệm dụng cụ âm nhạc =>hỏi tên bài hát, tên dụng cụ âm nhạc.
+ Cả lớp hát lại 1-2 lần động viên khen trẻ.
HĐ2: VĐTN: Đu quay.
+ Cô để một cô hát và đi vào cô hướng trẻ lắng nghe bài hát. Cô giới thiệu tên bài hát.
+ Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhạc. Khuyến khích động viên trẻ.
+ Cô và cả lớp cùng thực hiện 2-3 lần.
3. Kết thúc: 
- Hát bài “Búp bê” đi ra ngoài.
	

- Búp bê.
- Xắc xô, phách tre...
- Đang ngồi.



- Lắng nghe.


- Vỗ tay hát cùng cô.


- Hứng thú hát.



- Lắng nghe.

- Hứng thú vận động cùng cô.


- Đi ra ngoài.


[bookmark: _Hlk114687702][bookmark: _Hlk144999970]III. HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát đu quay.
1.1 Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ quan sát biết tên , đặc điểm , công dụng, màu sắc của “ Đu quay”.
- Kỹ năng: Trẻ biết cách chơi TCVĐ và chơi tự do.
- Thái độ: Trẻ ngoan có ý thức trong giờ học
1.2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: Địa điểm quan sát, đu quay,..
- Đồ dùng của trẻ: Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, xe kéo...
1.3. Hướng dẫn: 
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ. 
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi đu quay và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ:  
+ Đây là đồ chơi gì?
+ Màu gì?
+ Đây là cái gì?
- GD: Các con ạ! Đu quay là đồ chơi ngoài trời, cáccon nhớ không được lên đu quay khi không có cô giáo và khong đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi TC “ Bịt mắt bắt dê”: Cô dùng khăn hoặc băng vải bịt mắt và đọc bài đồng dao “ Bịt mắt bắt dê”.Khi cô nói “ Bắt dê” .....Trẻ chạy nhanh kẻo bị bắt.
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng hột hạt, chơi với đồ chơi núp ghép
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho bạn búp bê ăn, chải đầu cho búp bê 
- Góc vận động: Tung bắt bóng, Chơi với bóng 
- Góc nghệ thuật: Tô chùm bóng bay, tô những đồ chơi bé thích.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Làm quen tiếng anh: Tên một số món ăn
1.1. Yêu cầu
- Trẻ biết được từ một số món ăn trong tiếng anh: Sữa, bánh mì, nước, trứng
- Rèn kỹ năng chú ý xem video; lắng nghe cô giáo phát âm tiếng anh.
- Rèn kỹ năng phát âm theo cô
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.	
1.2. Chuẩn bị
- Máy tính, ti vi; phần mềm tiếng anh 
- Nhạc bài hát “The beverage song”
- Ghế đủ cho trẻ ngồi
1.3. Hướng dẫn
- Hello!
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài “The beverage song”
- Hôm nay cô sẽ cho các con làm quen với một số đồ ăn trong tiếng anh nhé
- Làm quen với từ mill (Sữa), Bread (bánh mì), water (nước), Egg (Trứng)…
- Cho trẻ xem video trên phần mềm (2-3 lần)
- Cô phát âm lại kết hợp với biểu cảm hành động.
+ Cho cả lớp phát âm và hành động theo.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
- Nhận xét, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ: Ăn uống đủ chất để cơ thể khẻo mạnh.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ nghe những bài hát trong chủ đề: Bóng tròn to, đu quay, búp bê,…
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về thời tiết mùa thu, những đồ chơi quen thuộc.
- Cô trò chuyện với trẻ về những ký hiệu cá nhân trẻ như: Khăn mặt, cốc, tủ….
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
- TDS (Theo tuần 1)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
       Đề tài: Thơ “Nặn đồ chơi” ( Nguyễn Ngọc Ký)
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài thơ (Nặn đồ chơi), trẻ hiểu được nội dung bài thơ, biết tên một số đồ chơi quen thuộc.
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ, trả lời rõ ràng các câu hỏi của cô.
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ tập trung chú ý trong giờ học.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị cho cô: 
- Tranh thơ, video bài thơ “nặn đồ chơi”, nhạc.
2.2. Chuẩn bị cho trẻ:  
- Ghế ngồi.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp, gây hứng thú.
- Cháu biết đồ chơi gì?
- Đồ chơi gì nữa? 
- Tới lớp cháu chơi đồ chơi gì? 
2. Nội dung.
HĐ1: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài thơ và đọc cho trẻ nghe nhiều lần.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ và nói tên bài, tên tác giả.
Cô giảng giải nội dung bài thơ “ bên thềm gió mát bé làm đồ chơi, có chú mèo nhìn bé làm bé nặn quả thị, quả na phần mẹ, phần cha”
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa.
HĐ2:  Đàm thoại
+  Bé làm gì?
+ Có ai nhìn bé làm?
+ Bé nặn quả gì?
+ Phần cho ai?
HĐ3: Dạy trẻ đọc thơ
+ Cô cho cả lớp đọc bài thơ thêm 1 lần nữa,
+ Cô hỏi tên bài thơ.
+ Cô chia tổ, tốp, cá nhân trẻ đọc bài thơ trong khi trẻ đọc cô đọc câu đầu hoặc đọc nhỏ hơn theo trẻ, cô chú ý sửa lỗi cho trẻ, cô chú ý động viên và khen trẻ.
- GD trẻ ngoan ngoãn vâng lời người lớn, giữ gìn đồ chơi,.
+ Lần cuối cả lớp đọc thơ cùng cô, hỏi tên bài thơ.
3. Kết thúc: 
- Hát bài trường chúng cháu là trường mầm non ra ngoài.
	
- Hứng thú trả lời câu hỏi.
-Trả lời.







- Lắng nghe.

- Nặn đồ chơi.
- Mèo nhìn ạ.
- Quả thị, quả na.
- Cho mẹ, cho cha.

- Lắng nghe.

- Trẻ đọc rõ ràng, nói tên bài thơ.

- Trẻ lắng nghe.
- Đọc thơ, trả lời.


- Đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
1. HĐCCĐ: Quan sát bập bênh.
1.1 Mục đích:
- Trẻ quan sát biết tên , đặc điểm, công dụng, màu sắc của “ bập bênh”.
- Trẻ biết cách chơi TCVĐ và chơi tự do.
- Trẻ ngoan có ý thức trong giờ học
1.2. Chuẩn bị: 
- Sân bãi an toàn để trẻ chơi. Địa điểm quan sát, bập bênh,..
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, xe kéo...
1.3. Hướng dẫn:
* Hoạt động có chủ đích
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi bập bênh và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ: Đây là đồ chơi gì? Màu gì? Đây là cái gì?
- GD: Các con ạ! Bập bênh là đồ chơi ngoài trời, các con nhớ không được lên chơi khi không có cô giáo và không đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi TC “ dung dăng dung dẻ”: Cô và trẻ nắm tay nhau và đọc bài "dung dăng dung dẻ" vừa đọc vừa đi. Đến câu cuối thì cô và trẻ ngồi sụp xuống
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần. Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng hột hạt, chơi với đồ chơi núp ghép
2. Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho búp bê ăn, chải đầu cho búp bê. 
3. Góc vận động: Tung bắt bóng, Chơi với bóng
4. Góc nghệ thuật: Tô chùm bóng bay, tô những đồ chơi bé thích. 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Làm quen với toán “Nhận biết to nhỏ“.
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ  biết gọi tên được quả bóng to, quả bóng nhỏ; cái kem to, cái kem nhỏ và hộp quà to nhỏ.
- Rèn kĩ năng quan sát, trả lời câu hỏ, tô màu cho đồ chơi, đồ vật to, biết cầm bút khoanh tròn vào đồ chơi, đồ vật nhỏ.
- Giáo dục trẻ tích cực tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Chuẩn bị cho cô: Tranh mẫu, bút sáp, bảng.
- Chuẩn bị cho trẻ: sách LQ với Toán, bút sáp, bàn ghế đủ cho mỗi trẻ.
1.3. Hướng dẫn:
- Cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô, hỏi trẻ đây là gì? 
- Quả bóng nào to hơn? Cái kem; hộp quà nào to/nhỏ hơn?
- Những đồ chơi to hơn cô sẽ tô vào
- Giới thiệu cách cầm bút. 
- Cô đang tô những đồ chơi to hay nhỏ?
- Còn lại những đồ chơi có kích thước nhỏ hơn cô sẽ khoanh tròn lại. 
- Hỏi lại trẻ đồ chơi nào to, nhỏ?
- Trẻ xem sách và chỉ vào quả bóng, cái kem, quà to/ nhỏ. 
- Thực hiện tô màu vào đồ chơi to, còn khoanh tròn vào những đồ chơi nhỏ hơn với sự giúp đỡ của cô.
- Qủa bóng nào to/ nhỏ? Cái kem/ hộp quà nào to nhỏ? Con khoanh vào đồ chơi?
* Trưng bày sản phẩm: Nhận xét động viên trẻ.
- Kết thúc: Hát bài Bóng tròn to. 
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về thời tiết, những đồ chơi quen thuộc.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về ngày tết trung thu
- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về các hoạt động, đồ ăn, đồ chơi… Về ngày tết trung thu
- Cô cho trẻ lên giới thiệu về tên, tuổi của mình và hỏi trẻ tên các bạn trong lớp
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: (Theo tuần 1)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KNXH VÀ THẨM MĨ
Đề tài: HĐTH “Chơi với đất nặn”.
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết cách bóp đất - lăn dọc - xoay tròn - ấn dẹt – chia - gộp đất nặn. Trẻ nặn tự do theo ý thích.
1.2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng lăn dọc, lăn tròn, ấn dẹt....
1.3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị cho cô:
- Bàn ghế, bảng con, đất nặn, khăn lau tay, đĩa đựng sản phẩm.
2.2. Chuẩn bị cho trẻ:
- Bàn ghế, bảng con, đất nặn, khăn lau tay, đĩa đựng sản phẩm.
- Bàn trưng bày sản phẩm.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ hát bài " Lời chào buổi sáng".
- Trò chuyện với trẻ về lớp học, các bạn, đồng dùng trong lớp.
2. Nội dung:
HĐ 1: Cô hướng dẫn trẻ làm quen với đất nặn:
- Cô cầm hộp đất nặn dơ cho trẻ xem và giới thiệu
+ Đây là hộp đất nặn, trong này có rất nhiều thỏi đất với nhiều màu khác nhau, và những thỏi đất này qua bàn tay khéo léo của các con có thể tạo ra nhiều sản phẩm ngộ nghĩnh và đáng yêu.
- Cô cầm thỏi đất màu đỏ bóp đất cho mềm mang cho trẻ sờ thử hỏi trẻ: Con sờ thử xem nào!
+ Cô véo đất từng mẩu nho nhỏ vừa làm và giới thiệu " Cô đang véo đất này"
+ Cô dùng lòng bàn tay lăn dọc mẩu đất và dơ cho trẻ xem. Hỏi trẻ: Con nghĩ xem cô vừa nặn được gì?
+ Cô lăn xoay tròn mẩu đất và hỏi tương tự.
+ Cô gộp những mẩu đất nho nho thành một miếng đất to.Sau đó cô lau sạch tay.
HĐ 2: Cô cho trẻ cùng chơi với đất.
- Hỏi trẻ: Con đang làm gì? Đây là màu gì?
- Con có thể làm được những gì nữa?
3. Hoạt động 3: kết thúc.
Cô và trẻ hát bài " Đôi bàn tay em khéo".
	
- Trẻ hát 1 lần.

- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ quan sát.


-Trẻ quan sát và lắng nghe.



- Trẻ quan sát.





- Trẻ chơi với đất
- Trẻ trả lời


-Trẻ hát và ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
1.1 Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết được đặc điểm thời tiết ngày hôm đó, trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi, biết cách chơi, biết sử dụng đồ chơi
- Trẻ trả lời rõ ràng câu hỏi của cô
- Trẻ ngoan ngoãn vâng lời, khi chơi không tranh giành xô đẩy nhau, chơi xong cất gọn gàng đồ dùng đồ chơi.
1.2. Chuẩn bị:
- Tâm thế chơi của trẻ.
- Sân bãi an toàn để trẻ chơi
- Địa điểm quan sát thời tiết
- Lá cây, rổ, phấn, xe ô tô, quốc xẻng, bình nước tưới, xô nước, cây rau
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Cô kiểm tra sức khoẻ, giầy dép cho trẻ và cùng hát bài “Trời nắng trời mưa” ra sân quan sát
- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô quan sát và trả lời câu hỏi
+ Các con thấy thời tiết hôm nay thế nào?
+ Có ông mặt trời không?
+ Có gió không?
+ Vì sao cây đung đưa?
+ Cô hỏi cá nhân, tập thể đặc điểm của thời tiết ngày hôm đó.
+ Giáo dục trẻ; Đội mũ khi trời nắng, mặc áo mưa khi trời mưa nếu không là sẽ bị ốm
* VĐTN: Trời nắng trời mưa
- Cô vận động cho trẻ quan sát 1 lần
- Cô và trẻ vận động nhịp nhàng 2, 3 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng bằng hột hạt, chơi với đồ chơi núp ghép
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho búp bê ăn, chải đầu cho búp bê. 
- Góc vận động: Tung bắt bóng, Chơi với bóng
- Góc nghệ thuật: Tô chùm bóng bay, tô những đồ chơi bé thích.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Văn nghệ cuối tuần: Rước đèn ông sao, chú cuội chơi trăng, đêm trung thu,..
1.1. Mục đích – yêu cầu 
- Trẻ biết tên bài hát: Rước đèn ông sao, chú cuội chơi trăng, đêm trung thu 
- Rèn cho trẻ kỹ năng hát; kỹ năng hưởng ứng bài hát theo cô.
- Chơi trung thu an toàn	
1.2. Chuẩn bị
- Lớp học sắp xếp hợp lý.
- Dụng cụ âm nhạc.	
1.3. Hướng dẫn
- Chào mừng các bé đến với buổi liên hoan văn nghệ tết trung thu ngày hôm nay.
- Cô giới thiệu tên và các thành phần
- Mở đầu là tiết mục hát múa “Rước đèn ông sao” của cô và trò lớp 2T.
- Tiếp theo trương trình mời đội các bạn nữ lên thể hiện bài hát “Đêm trung thu” nói về ngày tết trung thu 
- Và một điều đặc biệt là phần biểu diễn của các bạn nam cũng với bài “Chú cuội chơi trăng” nhưng được kết hợp với nhạc cụ xắc xô.
- Cô hỏi tên bài hát sau mỗi lần biểu diễn.
- Để góp vui với chương trình cô xin thể hiện một bài hát hát múa “Ông trăng miệng cười” xin mời các bé hãy cùng đứng lên thể hiện cùng cô
- Nhận xét, động viên trẻ.
- Và bây giờ cô xin mời các con hãy về chỗ ngồi để phá cỗ trung thu
- Cô mở nhạc trung thu phá cỗ cùng trẻ 
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

